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PHẦN I (4 điểm)

         Đọc đoạn văn:

“Chị Thao vấp ngã, tôi đỡ chị. Nhưng chị vùng ra, mắt mở to, mở trắng đi như không còn sự sống. Sao vậy ? Tôi không hiểu. Chị kéo luôn tay tôi sà xuống mô đất. Vâng, một mô đất nhỏ, hơi dài, phủ đầy thuốc bom màu xám”. 

(Trích “Những ngôi sao xa xôi”– Lê Minh Khuê)

1. Đoạn văn trên được kể bằng lời của nhân vật nào?  Nêu hiệu quả cách chọn người kể ấy. (1,0 đ)
2. Tại sao chị Thao lại như vậy? Qua đó em hiểu gì về chị ? (0,5 đ)
3. Chỉ ra phép liên kết trong đoạn văn.  (0,5 đ)
4. Cả nước đang chuẩn bị lễ kỉ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng ta càng trân trọng, ngưỡng mộ thế hệ trẻ Việt Nam thời chống Mĩ- Những con người đã không tiếc tuổi thanh xuân, xương máu để mang lại độc lập tự do cho dân tộc, ta càng không khỏi giật mình trước lối sống thờ ơ vô cảm của một bộ phận lớp trẻ ngày nay. Em hãy trình bày suy nghĩ của mình về vấn đề trên. (2,0 đ)
PHẦN II  (6 điểm)
         Trong bài Sang thu, Hữu Thỉnh viết:

      “Sông được lúc dềnh dàng

Chim bắt đầu vội vã

Có đám mây mùa hạ

     Vắt nửa mình sang thu”
1. Giải thích ý nghĩa nhan đề bài thơ (1,0 đ)
2. Xác định từ láy trong đoạn thơ và giải nghĩa. (1,0 đ)
3. Viết đoạn văn diễn dịch (khoảng 12 câu) cảm nhận của em về khổ thơ trên, trong đó có thành phần biệt lập, câu ghép và phép nối. (chú thích rõ). (4, 0 đ)
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A. Hướng dẫn chung

- Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm.

- Giám khảo cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có cảm xúc, sáng tạo.

- Giám khảo cần vận dụng đầy đủ các thang điểm

- Bài kiểm tra được chấm theo thang điểm 10, lẻ đến 0,25, không làm tròn điểm.

B.  Hướng dẫn cụ thể:
	PHẦN
	CÂU
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT
	ĐIỂM

	I
	1
	* Đoạn văn trên được kể bằng lời của nhân vật Phương Định

* Nêu hiệu quả cách chọn người kể ấy: 
- Người trong cuộc tự kể về mình và đồng đội, kể về cuộc sống chiến đấu gian khổ mà Phương Định và đồng đội của mình đã trải qua.

- Tái hiện lại hiện thực dưới con mắt của người trong cuộc nên chân thực, dễ dàng bộc lộ cảm xúc và  thế giới nội tâm của nhân vật.
- Góp phần thể hiện vẻ đẹp của những con người trong chiến tranh.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	2
	-Chị Thao như vậy vì thấy Nho bị thương

-Qua đó cho thấy chị Thao rất mực yêu thương và lo lắng cho Nho – đồng đội của mình – quan tâm như người em, người thân trong gia đình -> Tình đồng chí đồng đội gắn bó, keo sơn, thiêng liêng, cao đẹp.
	0,25
0,25

	
	3
	Phép liên kết:     -    Phép nối (nhưng)

· Phép lặp: Tôi, chị, mô đất
	0,25

0,25

	
	4
	Qua thế hệ trẻ thời chống Mĩ, HS nêu suy nghĩ của bản thân về lối sống thờ ơ vô cảm của một bộ phận lớp trẻ ngày nay.

-Tự hào, cảm phục thế hệ trẻ Việt Nam thời chống Mĩ ,…
-Ngưỡng mộ, cảm phục các bạn trẻ sống có ước mơ, hoài bão, lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng, …

- Suy nghĩ về lối sống thờ ơ, vô cảm của một bộ phận lớp trẻ hiện nay:

+ Giải thích: thờ ơ vô cảm (không quan tâm đến những gì xung quanh, không có ý thức trách nhiệm

+ Biểu hiện: Sống thiếu trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng, chơi bời lêu lổng, không chịu khó học hành, rèn luyện bản thân, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác, … vô cảm với nỗi đau của người khác, không cần quan tâm, chia sẻ ,…

+ Lời khuyên: Cần có suy nghĩ tích cực, biết ước mơ, sống vì mình, vì mọi người, có trách nhiệm với đất nước, tiếp bước thế hệ cha anh đi trước, góp phần làm cho đất nước ngày càng giàu đẹp, …
	2,0

	
	1
	1. Giải thích ý nghĩa nhan đề bài thơ

- Đảo ngữ (Sang thu) – diễn tả khoảnh khắc giao mùa, sự chuyển biến  nhẹ nhàng của cuối hạ sang đầu thu.

- Góp phần thể hiện chủ đề của bài thơ: Thiên nhiên và lòng người sang thu. 
	0,5
0,5

	II
	2
	2. Xác định từ láy trong đoạn thơ và giải nghĩa.

- Dềnh dàng: Chậm chạp thong thả

- Vội vã: Hối hả, gấp gáp
	0,5
0,5

	
	3
	3. Viết đoạn văn 

a/ Yêu cầu về kiến thức: 

               Đoạn văn đảm bảo những nội dung sau:
- Những chuyển biến của cảnh vật sang thu

- Con sông quê hương dềnh dàng nước mùa thu. 
- Những cánh chim bay đi vội vã. 
-> Sự chuyển động đối lập của cảnh vật …
- Mây trời vắt nửa mình sang thu. Lối diễn đạt của nhà thơ thật độc đáo -> Hình ảnh giàu chất tạo hình. NT ẩn dụ. Hình như trong đám mây đó còn có lại một vài làn nắng ấm mùa hè nên mới “vắt nửa mình”. Đám mây mùa hạ như dải lụa mềm mại, nhịp cầu nối thời gian, không gian giữa hai mùa …
b/Yêu cầu kĩ năng: 
- Viết đúng một đoạn văn diễn dịch 

-  Có thành phần biệt lập, câu ghép và phép nối.   (chú thích rõ).
- Đảm bảo dung lượng, diễn đạt mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp.
c/ Cách cho điểm:

- Điểm 4: Đáp ứng gần như hoàn hảo các yêu cầu trên

- Điểm 3: Đáp ứng tốt các yêu cầu trên, còn mắc vài sai sót nhưng không phải lỗi cơ bản.

- Điểm 2: Đáp ứng 50% các yêu cầu trên, còn mắc vài sai sót về kĩ năng diễn đạt

- Điểm dưới 2: Bài viết sơ sài, lộn xộn, thiếu ý về kiến thức, mắc nhiều lỗi về kĩ năng diễn đạt.

- Điểm 0: bỏ giấy trắng.
	3,0

1,0
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	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Tổng số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	Văn bản

	 - Những ngôi sao xa xôi

- Sang thu

	- Kiến thức chung về nhân vật. (0,5 đ)

   0,5  = 5%
	-Hiểu về nv chị Thao
0,25  = 2,5%

-Tác dụng của ngôi kể

0,75 = 7,5%
-Nhan đề bài thơ 
   1 = 10%
	
	
	2,5 đ

	Tiếng Việt
	- Phép nối
- Câu  ghép
-Thành phần biệt lập
	Chỉ ra phép liên kết 
0,5 = 5%

Xác định từ láy
0,5 =  5 %
	Tác dụng của từ láy
0,5 = 5%
	
	
	1,5 đ

	Tập làm văn
	-Nghị luận văn học

-Nghị luận xã hội


	Đoạn văn
	
	Đảm bảo nội dung, có liên kết,  mạch lạc
4= 40%
	Suy nghĩ về lối sống thờ ơ, vô cảm

2,0= 20%
	6,0 đ

	
	Số điểm
	1,5
	2,5
	4,0
	2,0
	10

	
	Tỉ lệ
	15 %
	25 %
	40%
	20 %
	100%


